
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND 
 

      Bắc Giang, ngày         tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020  

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

––––––– 

Thực hiện Công văn số 3354/LĐTBXH-VPQGGN ngày 28 tháng 8 năm 

2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch 

Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; UBND tỉnh Bắc Giang xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Rà soát đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo ban hành tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc 

gia áp dụng trong giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội.  

2. Yêu cầu 

- Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 

giai đoạn 2016-2020 và tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 phải thực hiện theo đúng chỉ 

đạo và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo đúng tiến 

độ và thời gian theo kế hoạch điều tra của tỉnh. 

- Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2016-2020 và điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai 

đoạn 2021-2025 phải được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với 

từng hộ gia đình; đảm bảo chính xác, đầy đủ; không trùng lắp, bỏ sót đối tượng; 

công khai dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân, sự 

giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; kết quả điều 

tra phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân của địa phương. 

- Kết thúc rà soát, điều tra: Từng thôn, bản, tổ dân phố; UBND xã, 

phường, thị trấn; UBND huyện, thành phố phải xác định được chính xác số hộ 

và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cập nhật đầy đủ danh sách thành viên gia đình 

hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo 

dõi, quản lý thống nhất trong toàn tỉnh; báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ 

đạo điều tra tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp trình 

UBND tỉnh công bố số liệu điều tra và báo cáo theo quy định. 
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giải thích cho cán bộ và 

nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp thực hiện tổng điều 

tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực 

hiện tổng điều tra. 

2. Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng 

Ban chỉ đạo, lãnh đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó 

Trưởng Ban thường trực, lãnh đạo các ngành liên quan làm thành viên; mời lãnh 

đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số ngành, đoàn thể nhân dân làm thành 

viên Ban chỉ đạo để giám sát quá trình tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra. 

3. Thành lập Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các thôn, 

bản, tổ dân phố (gọi tắt là Ban điều tra thôn), do Trưởng thôn làm Trưởng 

Ban, đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Phụ nữ, Nông dân, 

Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, điều tra viên...của thôn làm thành viên. 

Ban điều tra thôn có nhiệm vụ thực hiện việc khảo sát, điều tra, phân loại hộ 

gia đình, tổ chức việc điều tra ghi phiếu đến từng hộ; tổ chức họp nhân dân để 

thông qua kết quả điều tra; lập danh sách, niêm yết công khai hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của thôn và báo cáo cấp trên theo quy định. 

4. Thành lập tổ giám sát viên điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp tỉnh và 

cấp huyện để giám sát quy trình, chất lượng, kết quả điều tra; đôn đốc tiến độ 

thực hiện kế hoạch điều tra của các cấp đối với địa bàn được phân công phụ 

trách. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về mặt nghiệp vụ trong quá trình khảo 

sát, thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra hộ gia đình, tổng hợp số liệu điều tra. 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện điều tra theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

điều tra cấp trên. 

5. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức điều tra 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây 

dựng kế hoạch tổng điều tra của cấp mình để chỉ đạo thực hiện và bố trí nguồn 

lực đảm bảo thực hiện tốt cuộc tổng điều tra. 

6. Tổ chức triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ điều tra 

6.1. Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch và tập 

huấn nghiệp vụ cho cấp huyện và cấp xã. cụ thể như sau: 

- 01 hội nghị triển khai kế hoạch điều tra của Ban chỉ đạo cấp tỉnh đối với 

cán bộ cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh thực hiện điều tra. 

- 03 đến 04 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo giảm nghèo của 

209 xã, phường, thị trấn.  

6.2. Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện có trách nhiệm tập huấn nghiệp 

vụ điều tra cho Ban điều tra thôn. Quá trình tập huấn nghiệp vụ, giám sát viên 

của tỉnh có trách nhiệm tham gia giúp đỡ về nghiệp vụ điều tra. 
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7. Công tác kiểm tra, giám sát 

Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã có kế hoạch phân công cụ thể các thành 

viên Ban chỉ đạo phụ trách các địa bàn điều tra; các thành viên Ban chỉ đạo chủ 

động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả 

điều tra tại địa bàn được phân công phụ trách. 

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA 

1. Nội dung  

1.1. Rà soát, xác định số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo 

chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá kết 

quả 5 năm thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2016-2020 của các cấp.  

1.2. Tổ chức tổng điều tra xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều do Chính phủ ban hành 

áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

2. Đối tượng, phạm vi: Rà soát toàn bộ số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 

- Khu vực thành thị: 25 đơn vị hành chính. 

- Khu vực nông thôn: 184 đơn vị hành chính. 

(Có phụ lục kèm theo). 

3. Thời điểm điều tra: Ngày 01 tháng 10 năm 2020. 

IV. PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH ĐIỀU TRA 

1. Đối với nội dung rà soát, xác định số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà 

soát hộ nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 . 

2. Đối với nội dung tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo mới tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. 

(Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiến độ thực hiện  

- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra các cấp xong trước ngày 30/9/2020. 
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- Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra cho 

cán bộ cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh xong trước ngày 30/9/2020. Tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng trong giai 

đoạn 2021-2025 cho Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã sau khi có hướng dẫn của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Ban chỉ đạo cấp huyện tập huấn nghiệp vụ rà soát, xác định hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ cấp xã và Ban điều 

tra thôn xong trước ngày 05/10/2020. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng trong giai đoạn 2021-2025 sau khi có 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 05/11/2020: Cấp xã tổ chức điều tra ở cơ 

sở và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo cấp huyện. 

- Từ ngày 06/11/2020 đến ngày 15/11/2020: Ban chỉ đạo cấp huyện 

nghiệm thu, tổng hợp kết quả điều tra trên địa bàn, UBND cấp huyện báo cáo sơ 

bộ kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh. 

- Từ ngày 16/11/2020 đến 30/11/2020: UBND cấp huyện báo cáo chính 

thức kết quả điều tra về Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội). Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát. 

Để đảm bảo kịp thời đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo 2016-2020; nếu hết tháng 9/2020 Trung ương chưa ban 

hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 và văn bản hướng dẫn tổng điều tra 

hộ nghèo theo chuẩn mới thì giao cho Thường trực Ban chỉ đạo điều tra tỉnh 

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) triển khai, thực hiện rà soát xác định 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trước và tổ 

chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới sau khi có chỉ đạo của 

Trung ương. 

2. Tổng hợp báo cáo kết quả 

2.1. Đối với nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2016-2020. 

Tổng hợp, báo cáo theo mẫu biểu kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2.2. Đối với nội dung tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo mới tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. 

(Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

3. Trách nhiệm của các cấp, ngành  

3.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan Thường trực Ban 

chỉ đạo điều tra tỉnh, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí, phương án tổ chức tổng điều tra hộ 
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nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo 

tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  

Tổ chức in ấn phiếu điều tra, rà soát, tài liệu và tổ chức tập huấn điều tra 

cho cấp huyện và cấp xã; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.  

3.2. Các thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tỉnh: Có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện cuộc tổng điều tra theo nhiệm vụ, lĩnh 

vực được Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Chủ động kiểm tra, đôn đốc và chịu 

trách nhiệm về tiến độ, kết quả điều tra tại địa bàn được phân công phụ trách. 

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế 

hoạch này.   

3.4. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2020; kiểm tra, giám sát thực hiện kinh phí chi cho công tác điều 

tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

3.5. Các sở, cơ quan khác trực thuộc UBND tỉnh: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình tổ 

chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. 

 3.6. UBND huyện, thành phố 

- UBND huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo cấp mình; chỉ đạo thành 

lập Ban chỉ đạo cấp xã, Ban điều tra thôn; tổ chức thông tin, tuyên truyền về 

cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều tra cụ thể; huy động, tổ chức lực lượng 

tham gia cuộc điều tra ở địa phương, lựa chọn đội ngũ điều tra viên có kinh 

nghiệm, sức khỏe để tham gia cuộc điều tra ở cơ sở. Tổ chức tốt công tác tập 

huấn nghiệp vụ cho Ban điều tra thôn, bản, tổ dân phố.  

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn theo đúng tiến độ, kế 

hoạch của tỉnh.  

- Bố trí kinh phí thực hiện cuộc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

quy định. 

3.7. Đề nghị các huyện ủy, thành ủy: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 ở địa phương. 

3.8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: 

Phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

thực hiện tốt cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tham gia giám sát quá 

trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương. 

4. Kinh phí thực hiện 

- Các hoạt động phục vụ công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc điều 

tra ở cấp tỉnh do ngân sách tỉnh bố trí. Thường trực Ban chỉ đạo điều tra tỉnh 
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(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cung cấp đủ tài liệu và phiếu điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện 

cuộc điều tra. 

- UBND huyện, thành phố bố trí kinh phí điều tra ở cấp mình theo quy 

định của Luật Ngân sách. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND huyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc phát 

sinh phải kịp thời phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, điện thoại:3853.650; 0912.578.576) để được giải đáp, 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TB&XH;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - TB&XH (03 bản); 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Báo Bắc Giang; 

- Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND  huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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PHỤ LỤC 

Đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

–––––––––––––– 

 

TT Huyện/thành phố 

Số đơn vị hành chính cấp xã 

Tổng số 

Xã 

( Khu vực 

nông thôn) 

Phường 

( Khu vực 

thành thị) 

Thị trấn 

( Khu vực 

thành thị) 

1  Bắc Giang 16 6 10 0 

2 Lục Nam 25 24  1 

3 Hiệp Hòa 25 24  1 

4 Sơn Động 17 15  2 

5 Lạng Giang 21 19  2 

6 Lục Ngạn 29 28  1 

7 Yên Dũng 18 16  2 

8 Tân Yên 22 20  2 

9 Yên Thế 19 17  2 

10 Việt Yên 17 15  2 

 Cộng 209 184 10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		duongla@bacgiang.gov.vn
	2020-09-25T13:22:48+0700


		2020-09-25T16:43:40+0700


		2020-09-25T16:43:53+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2020-09-25T16:44:14+0700




